
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 233-234, Lô C6, Khu đô thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

19/08/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ IIC

0109736197

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn tổng hợp
(Loại trừ loại Nhà nước cấm)

4690

2. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động, việc làm
(Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị định 52/2014/NĐ-CP)

7810

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

4. Xây dựng nhà để ở 4101

5. Xây dựng nhà không để ở 4102

6. Xây dựng công trình thủy 4291

7. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

8. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

9. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

10. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

11. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại

8559

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC 
QUỐC TẾ IIC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: IIC INTERNATIONAL COOPERATION 
AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: IIC INTERNATIONAL.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0347577234
Email: iic072021@gmail.com

Fax:
Website:
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12. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động môi giới thương mại
- Tư vấn về công nghệ khác;
- Tư vấn chuyển giao công nghệ (Điều 45 Luật Chuyển giao 
công nghệ 2017)

7490

13. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
(Trừ tư vấn pháp luật, kế toán, kiểm toán, tài chính, tín dụng, 
chứng khoán, các hoạt động thỏa thuận và giải quyết các giao 
dịch tài chính, bao gồm giao dịch thẻ tín dụng; hoạt động tư 
vấn và môi giới thế chấp, các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ 
sở phí và hợp đồng)

6619

14. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Khảo sát xây dựng; lập thiết kế quy hoạch xây dựng; 
thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; tư vấn quản lý dự án đầu 
tư xây dựng; thi công xây dựng công trình; tư vấn giám sát thi 
công xây dựng; kiểm định xây dựng; tư vấn quản lý chi phí 
đầu tư xây dựng 
(Điều 91, Điều 92, Điều 93, Điều 94, Điều 95, Điều 96, Điều 
97, Điều 98 Nghị định 15/2021/NĐ-CP)

7110

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;
(Điều 28 Luật thương mại 2005)

8299

16. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649

17. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Trừ bán súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao; Trừ bán lẻ 
tem và tiền kim khí, vàng, Trừ hoạt động của đấu giá viên)

4773

18. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng 
cường vi chất dinh dưỡng (Điều 9 Nghị định 67/2016/NĐ-CP).

4632

19. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

21. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

22. Sửa chữa thiết bị điện 3314

23. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

24. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

25. Lắp đặt hệ thống điện
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

4321
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9.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 900.000

26. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: 
- Tư vấn giáo dục; 
- Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (Điều 107 Nghị định 
46/2017/NĐ-CP)

8560(Chính)

27. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

28. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4620

29. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

30. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

31. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

32. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

33. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

34. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

35. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

36. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài  
(Điều 6 Nghị định 38/2020/NĐ-CP )

7830

37. Đại lý du lịch 7911

38. Điều hành tua du lịch
Chi tiết:  Kinh doanh lữ hành nội địa; Kinh doanh lữ hành quốc 
tế (Điều 31 Luật du lịch 2017)

7912

39. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN THỊ 
LINH

Thôn 11, Xã 
Hoằng Hải, 
Huyện Hoằng 
Hoá, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 45.000 450.000.000 5,000

0381960022
48

2 BÙI THỊ HẢI 
YẾN

Phòng B0704, 
chung cư Imperia 
Sky Gardent, 423 
Minh Khai, 
Phường Vĩnh 
Tuy, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

252.000 2.520.000.000 28,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 252.000 2.520.000.000 28,000

C2849981
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3 LÊ THỊ MƠ Xóm Xuân Thủy, 
Xã Kim Hoa, 
Huyện Hương 
Sơn, Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 45.000 450.000.000 5,000

184201821

4 LÊ VĂN 
MẠNH

Đội 8, Xã Hoằng 
Hải, Huyện 
Hoằng Hoá, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

261.000 2.610.000.000 29,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 261.000 2.610.000.000 29,000

172072523

5 NGUYỄN BÁ 
THÁI

Phòng 2538 
CT12B, khu đô 
thị mới Kim Văn 
Kim Lũ, Phường 
Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

252.000 2.520.000.000 28,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 252.000 2.520.000.000 28,000

0420840003
50
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6 CHUNG 
HỒNG NGỌC

Số 31 Trần Hưng 
Đạo, Phường 
Phan Chu Trinh, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 45.000 450.000.000 5,000

0011930109
01

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       C2849981
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Phòng B0704, chung cư Imperia Sky Gardent, 423 Minh Khai, 
Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Phòng B0704, chung cư Imperia Sky Gardent, 423 Minh Khai, Phường 
Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI THỊ HẢI YẾN Nữ

09/09/1986 Kinh Việt Nam

15/02/2017 Cục quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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